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1 TDO 022305009368 TRẦN THỊ MINH AN Nữ 30/07/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 4.20 4.75 5 4 5.75 4.60 N1

2 TDO 020204000925 LINH TUẤN ANH Nam 01/11/2004 LẠNG SƠN Nùng 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 4.50 5.25 5.25

3 TDO 022205007465 NGUYỄN DUY ANH Nam 31/10/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.60 5.25 5.25 5.50

4 TDO 022205006098 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 23/05/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 2.80 4.25 5 4.50

5 TDO 022205002776 TRẦN VIỆT ANH Nam 06/06/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 7.80 7.75 8 4.25

6 TDO 022204004011 CHOỎNG VĂN CHIẾN Nam 01/05/2004 QUẢNG NINH Dao 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 5.75 5 6

7 TDO 022205010288 NGUYỄN VĂN CHUNG Nam 21/02/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.80 3.25 6.40 N1

8 TDO 031200007480 VŨ DUY CÔNG Nam 11/06/2000 HẢI PHÒNG Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 4.25 3.75 4.75

9 TDO 022205001100 NGUYỄN VĂN DUY Nam 14/04/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 5.20 4.25 4.50

10 TDO 022204001546 TRẦN TÙNG DƯƠNG Nam 01/01/2004 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh

11 TDO 022202007200 NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 20/01/2002 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.50 8 6.25

12 TDO 022205002810 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 16/12/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 7 6.50 6.75

13 TDO 022205008906 NGUYỄN XUÂN ĐIỂN Nam 12/07/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.40 3 3.50 4.25

14 TDO 006203003961 HÀ THẾ ĐÌNH Nam 18/07/2003 BẮC KẠN Tày 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.25 6.25 6.75

15 TDO 022305012337 TRẦN THU HÀ Nữ 26/08/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 4.40 8.25 5.75 7.75

16 TDO 022204001092 CHÌU A HIỂN Nam 16/03/2004 QUẢNG NINH Dao 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.25 5.25 5.75

17 TDO 030204001913 ĐỖ XUÂN HIẾU Nam 04/05/2004 HẢI DƯƠNG Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.40 4 2.75

18 TDO 022204006824 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 21/04/2004 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.40 2.75 2.50

19 TDO 022205005945 NGUYỄN KHẢI HOÀN Nam 14/12/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8.20 7 10 N1

20 TDO 020204004066 TRIỆU VĂN HOÀN Nam 19/01/2004 LẠNG SƠN Dao 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.50 5.75 6.25

21 TDO 020204000367 HOÀNG QUỐC HUY Nam 01/11/2004 LẠNG SƠN Nùng 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 7.75 8.75 8.25

22 TDO 022205004385 TRẦN QUANG HUY Nam 28/01/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 2 5 4.75 4.25

23 TDO 022305003709 VŨ THỊ MAI HUYỀN Nữ 10/04/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.20 8.50 4 N1

24 TDO 008204005376 NGUYỄN HƯNG Nam 08/11/2004 TUYÊN QUANG Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.75 8.50 8.75

25 TDO 022205012437 PHẠM ĐÌNH KHIÊM Nam 20/07/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8 8.25 8.75

26 TDO 022201002620 VŨ TRUNG KIÊN Nam 10/02/2001 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.80 7 8.25 9.50 8.75

27 TDO 022305008001 BÙI THỊ KHÁNH LINH Nữ 29/09/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8

28 TDO 020204006028 LÝ QUANG LINH Nam 16/04/2004 LẠNG SƠN Nùng 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.40 8 8.50

29 TDO 022305000631 NGUYỄN THẢO LINH Nữ 07/11/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8 7.75 8.50 8.50
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30 TDO 022305010732 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 25/04/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8.75 9.75 9.50

31 TDO 022200005470 NGUYỄN NGỌC LƯƠNG Nam 21/01/2000 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8.75 8 8.25 9 6.20 N1

32 TDO 022205006186 BÙI DUY MẠNH Nam 12/10/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8 8.50 7.50 7

33 TDO 022099004087 ĐỖ VĂN MINH Nam 16/08/1999 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 5.60 6.75 7.50 6.75 6.50

34 TDO 022205004374 LÃ HỒNG MINH Nam 01/03/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 3.40 4.25 4 5

35 TDO 022304003219 VŨ THÚY NGA Nữ 29/11/2004 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8.20 8.50 3.25 3.50 8.40 N1

36 TDO 020203002366 HOÀNG HỮU NGHỊ Nam 23/01/2003 LẠNG SƠN Tày 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 7.50 6 7

37 TDO 006204000619 NÔNG ĐỨC NGHĨA Nam 24/07/2004 BẮC KẠN Tày 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.50 7 7

38 TDO 022304006332 PHẠM THỊ THANH NHÀN Nữ 08/01/2004 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh

39 TDO 022305000018 HOÀNG THỊ THẢO PHƯƠNG Nữ 20/01/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.40 3.50 5 7.25

40 TDO 022304000795 LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 05/10/2004 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.60 8 5.40 N1

41 TDO 020201004540 TRẦN MẠNH QUỲNH Nam 20/12/2001 LẠNG SƠN Nùng 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8 6.75 8.75

42 TDO 022202003671 NÔNG VĂN THÁI Nam 03/08/2002 QUẢNG NINH Tày 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 2.40 7.75 4.75

43 TDO 022305001083 NGUYỄN THANH THẢO Nữ 14/11/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8.20 9 9 N1

44 TDO 022305009577 NGUYỄN MINH THƯ Nữ 15/07/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 7.80 9.25 6 N1

45 TDO 006204000488 NGUYỄN TRÍ THỨC Nam 10/10/2004 BẮC KẠN Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 5.50 7.50 5.50

46 TDO 004204003959 VI HẢI TIẾN Nam 03/06/2004 CAO BẰNG Nùng 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.25 6.75 6

47 TDO 031201008212 VŨ ĐỨC TOÀN Nam 30/12/2001 HẢI PHÒNG Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 5.40 7.25 6.40 N1

48 TDO 019201004480 DƯƠNG QUỐC TOẢN Nam 04/04/2001 THÁI NGUYÊN Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6.25 8.75 7.25

49 TDO 022305002632 VŨ QUỲNH TRANG Nữ 10/07/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 7 6.25 5.25 6.50 6.60 N1

50 TDO 022202001991 PHẠM HỒNG TRƯỜNG Nam 15/02/2002 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 5 4.50 5.50 6.25 7 2.60 N1

51 TDO 022205010975 HÁN QUANG TUỆ Nam 18/01/2005 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 4.20 3 3.25 5

52 TDO 008200006385 VI VĂN TƯỜNG Nam 09/02/2000 TUYÊN QUANG Hmông 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 8.75 8.75 7.50

53 TDO 022204004646 HÀ THÀNH ƯỚC Nam 29/10/2004 QUẢNG NINH Kinh 17-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ninh 4 8.25 8
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